
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

4 0 0

4 0 0

8 1 70 4004 Sa TC - BQ - TT độ 4

8 2 34 1001 NXTC 12 tuần

8 3 32 0000 VS I + NXTC 10tuần

8 4 32 2002 UBT (P) 8cm

8 5 30 2002 UBT (T) 6 cm

9 6 52 2002 UBT 2bên 7cm

9 7 32 0010 UBT (P) 10cm

9 8 30 1001 UBT (P) 8cm

9 9 31 0010 VS I + LNMTCBT(T) 7cm/Ứ dịch 

10 0                             TV(P)

9 11 30 0010 VS II/ VMC

11 12 57 3003 UBT (P) 7cm

11 13 39 2002 NXTC dưới niêm 7 tuần

11 14 39 1001 VS II/ Tắc 2 ODT

4 0 0

4 0 0

8 1 47 2002 TSPTĐHNMTC

8 2 44 0010 NXTC (dưới niêm)  

8 3 29 1011 UBT (T) 8 cm

9 4 49 404 UXTC 14 tuần

9 5 34 1011 UBT (P) 5cm

9 6 28 0010 VS II/ Tắc ODT(P), Polype lòng TC

9 7 24 ĐT UBT (P) 8cm

9 8 22 ĐT UBT (T) 6 cm

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT NỘI SOI

Q.KHOA + T.NGỌC + LAM.TT  

Q.KHOA + T.NGỌC + LAM.TT 

MAI PHƯƠNG1 + THÚY PHƯỢNG

MAI PHƯƠNG1 + THÚY PHƯỢNG

BS KHOA NS + HIỀN.CĐT + LANH.TT(S)

BS KHOA NS + VÕ + Q.TRUNG.TT (C)

PHAN NGA + TRƯỜNG.TT + HÀ.TT

PHAN NGA + TRƯỜNG.TT + HÀ.TT

PHAN NGA + TRƯỜNG.TT + HÀ.TT

Q.KHOA + T.NGỌC + LAM.TT 

THỤC TRANG + BÍCH TY

THỤC TRANG + BÍCH TY

N.ĐIỆP2 + THU BA + TRUNG.TT

N.ĐIỆP2 + THU BA + TRUNG.TT

N.ĐIỆP2 + THU BA + TRUNG.TT

THỐNG + NHU + SƠN.TT 

TR BÍCH 2 + PHƯƠNG.PNT

TR BÍCH 2 + PHƯƠNG.PNT

Q.KHOA + H.QUYÊN + TRƯỜNG.TT

Q.KHOA + H.QUYÊN + TRƯỜNG.TT

Q.KHOA + H.QUYÊN + TRƯỜNG.TT

BS PHẨU THUẬT

BS KHOA NS + ĐOAN + LÂM HÀ.TT(S)

BS KHOA NS + HOÀNG VÂN + LAM.TT(C)

THỐNG + NHU + SƠN.TT 

THỐNG + NHU + SƠN.TT    

NS bóc u, KTSD

NS BTC, Ổ bụng - CĐĐT

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS cắt TC chừa 2BT

NS BTC  , CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS Cắt PP có u, KTSD

NSBTC cắt đốt  NX, KTSD

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

Từ ngày 16/06/2014 đến ngày 22/06/2014 (Tuần1)

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

Đặt MGTH  nâng TC-BQ -TT (ngã ÂĐ)

NS Bóc NX, KTSD

SƠN THỊ HẠNH

TRỊNH PHƯƠNG KIỀU

BẠCH KIM MỸ LINH

BN TNTC

PHẠM THỊ HUẤN

TIÊU QUANG HUỆ

PHÙNG THỊ KIM THOA

BAY THỊ THUẬT

VÕ THỊ MỸ LOAN

PHAN THỊ BÌNH THUẬN

THỚI THỊ LỆ

ĐẶNG THỊ HUẾ

NGUYỄN THỊ THANH

BN TNTC

LƯƠNG THỊ GIANG

TRẦN THỊ CẨM NANG

NGUYỄN THỊ HOAN

VÕ THỊ THUỘC

NGUYỄN THỊ NGỮ

NGUYỄN THỊ MAI LIÊN

HỌ VÀ TÊN

BN TNTC

BN TNTC

PHẠM THỊ BỐN

NGUYỄN THỊ MINH VÂN

NGÔ THỊ OANH

1571

2939

1570

2705

1634

1469

1551

1477

SHC

85 N

1446

2571

1145

1525

2572

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

2560

2648

1519

PM

Ngày: 16/06/2014 

Ngày: 17/06/2014 

2643

1531

2561

2562



11 9 48 3013 CIN 3 (Đã khoét chóp)

11 10 30 1011 UBT (T) 6 cm/VMC

11 11 29 0010 VS II/ Tắc 2 ODT

11 12 42 3003 UBT (P) 5cm

11 13 22 ĐT UBT (P) 7cm

14 20 ĐT UBT (P) 5cm

4 0 0

4 0 0

8 1 68 9009 Sa TC- BQ -TT độ 4

8 2 41 ĐT UXTC + UBT (T) 4cm

8 3 33 1001 NXTC (dưới niêm)  

8 4 35 1021 UBT (P) 8cm

8 5 30 0000 VS I/ Tắc 2 ODT

9 7 59 5015 CIN 3 (Đã khoét chóp)/Cao HA

9 8 43 2012 CIN 3 (Đã khoét chóp)

9 9 43 1011 UBT (T) 7 cm

9 10 45 2002 UBT (P) 9cm

9 11 19 ĐT UBT 2bên 7cm

11 12 49 1001 UBT (P) 8cm

11 13 46 2012 TSKĐHNMTC

11 14 24 0000 VS I + UBT (P) 6cm

15 21 ĐT UBT (P) 9cm

4 0 0

4 0 0

8 1 51 1011 UXTC 12 tuần/TKKSKGS

8 2 32 ĐT NXTC (có cuống) 7cm

8 3 26 ĐT UBT (T) 8 cm

8 4 18 ĐT UBT (T) 6 cm

8 5 16 ĐT UBT (T) 6 cm

9 6 48 1001 UXTC 12 tuần

THU NGUYỆT + MỸ HẠNH 2 + TRUNG.TT      

LÊ DIỆP + HIỀN.CĐT      

LÊ DIỆP + HIỀN.CĐT  

D.MINH + D.PHƯỢNG + SƠN.TT

THU NGUYỆT + THU HÀ 3 + SƠN.TT

DỰ BỊ

BS KHOA NS + CẨM NHUNG (S)

BS KHOA NS + BÌNH THÀNH (C)

THU NGUYỆT + MỸ HẠNH 2 + TRUNG.TT  

THU NGUYỆT + MỸ HẠNH 2 + TRUNG.TT     

THƯƠNG.BM + THANH THÚY + THANH HIỀN

THƯƠNG.BM + THANH HIỀN

H.HIỆP + ÁI

H.HIỆP + ÁI

THU NGUYỆT + SƠN.TT

THU NGUYỆT + SƠN.TT + THU HÀ 3

Q.THANH + PHAN NGA + N.QUANG 

PHAN NGA + N.QUANG + TRƯỜNG.TT

PHAN NGA + N.QUANG + TRƯỜNG.TT

THU HÀ 2 + V.HÙNG

THU HÀ 2 + V.HÙNG

THƯƠNG.BM + THANH THÚY + THANH HIỀN

THỤC TRANG + SƠN.TT  

NGỌC TRANG + L.THỦY.BM

NGỌC TRANG + L.THỦY.BM

DỰ BỊ

BS KHOA NS + LANH.TT + LÂM HÀ.TT(S)

BS KHOA NS + NGỌC DUNG + LAM.TT(C)

V.THÀNH + THỤC TRANG + SƠN.TT

THỤC TRANG + SƠN.TT  

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Cắt TC toàn phần + 2PP , Đặt TOT

NS Cắt  NX, KTSD, 

NS cắt TC chừa 2BT

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS cắt TC chừa 2BT

Đặt MGTH nâng TC-BQ-TT(ngã ÂĐ)

NS Bóc u, KTSD

NS BTC  , CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS BTC, Ổ bụng - CĐ ĐT

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Cắt TC chừa 2BT nếu tốt

NS bóc u, KTSD

TẠ THỊ HỒNG LOAN

PHẠM THỊ THU THẢO

NGUYỄN THỊ MAI TRINH

PHẠM THỊ HOÀNG YẾN

BN TNTC

BN TNTC

NGUYỄN THỊ NGỌC ÁNH

TRẦN THỊ MỸ LỢI

GIANG BỘI DINH

PHAN THỊ BẢY

ĐẶNG THỊ TUYẾT

NGUYỄN THỊ THANH THÙY

NGUYỄN THỊ HÒA

TRẦN THỊ HIỀN

HOÀNG THỊ HÒA

NGUYỄN THỊ BÍCH HUYỀN

LƯƠNG THỊ OANH

PHẠM THỊ HỒNG PHƯƠNG

NGUYỄN THỊ HỒNG NGỌC

VÕ THỊ CÚC

LẠI THỊ THU NGA

THÁI THỊ HOA

NGUYỄN THỊ NGỌC BÍCH

NGUYỄN THỊ HOA TRANG

BN TNTC

BN TNTC

PHAN THỊ LÁNH

NGUYỄN THỊ KÍNH

LÊ THỊ HẬU

ĐẶNG THỊ THU NGUYỆT

2741

2760

1654

2646

1574

2722

1727

2657

35 S

1581

2712

1582

1638

1382

86 N

1754

1506

2733

2770

33 S

2796

2680

2685

2691

37 S

2647

Thứ: TƯ 

Thứ: NĂM 

Ngày: 18/06/2014 

Ngày: 19/06/2014 



9 7 38 2002 UBT (P) 7cm

9 8 37 0000 VS I/ Tắc 2 ODT

9 9 36 2002 VSII  do ODT

9 10 25 0000 UBT 2bên 10cm

11 11 47 4044 CIN 1 (Đã khoét chóp)

11 12 44 2022 UXTC 12 tuần

11 13 30 0010 VS II + UBT 2 bên 8cm

14 27 ĐT UBT (P) 6cm

4 0 0

4 0 0

8 1 75 5005 Sa TC- BQ-TT độ 4

8 2 47 1031 UXTC 12 tuần

8 3 37 2012 UBT (P) 8cm

9 4 55 2012 CIN 3 (Đã khoét chóp)

9 5 37 ĐT NXTC 8cm

9 6 28 1001 UBT (T) 10 cm

9 7 19 ĐT UBT (T) 6 cm

9 8 17 ĐT UBT (T) 7 cm

11 9 62 5005 UXTC 12 tuần

11 10 54 4004 UBT (P) 6cm

11 11 20 ĐT UBT (P) 10cm

11 12 45 1001 UBT (P) 5cm

11 13 36 3013 UBT (T) 8 cm

14 44 1011 UBT (P) 7cm

THƯƠNG.BM + AN + LÂM HÀ.TT

TÚ NGÂN + NGỌC DIỄM

TÚ NGÂN + NGỌC DIỄM

DỰ BỊ

D.MINH + NHU + LANH.TT

NHU + LANH.TT

NGỌC TRANG + NGUYỄN LONG

NGỌC TRANG + NGUYỄN LONG

THƯƠNG.BM + AN + LÂM HÀ.TT

THƯƠNG.BM + AN + LÂM HÀ.TT

BS KHOA NS + MAI THẢO (S)

BS KHOA NS + MẬN (C)

V.THÀNH + N.QUANG + N.LAM.TT

V.THÀNH + N.QUANG + N.LAM.TT

N.QUANG + N.LAM.TT

D.MINH + NHU + LANH.TT

THIÊNTHANH + DIỆU NGA

THIÊNTHANH + DIỆU NGA

TR.THẢO + M.TUYỀN + TRƯỜNG.TT

TR.THẢO + M.TUYỀN + TRƯỜNG.TT

M.TUYỀN + TRƯỜNG.TT

DỰ BỊ

D.MINH + D.PHƯỢNG + SƠN.TT

D.MINH + D.PHƯỢNG + SƠN.TT

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

Ngày 12 tháng 6 năm 2014

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

NS bóc NX, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Cắt PP có u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

Đặt MGTH nâng TC-BQ-TT (ngã ÂĐ)

NS cắt TC chừa 2BT

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS BTC, Ổ bụng - CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC chừa 2PP

NS Cắt HTTC chừa 2PP

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS BTC, Ổ bụng - CĐ ĐT

NGUYỄN THỊ LOAN

ONG THỊ HOÀNG OANH

NGUYỄN THỊ THANH TUYỀN

NGUYỄN THỊ THÚY EM

NGUYỄN THỊ VĨNH THIÊN

PHẠM QUỲNH YẾN THANH

TẠ THỊ THANH VÂN

NGUYỄN THỊ HOÀN

LÊ THANH TUYỀN

BN TNTC

HUỲNH THỊ MI

TRẦN THỊ BÍCH THỦY

LÊ THỊ TỴ

CAO TUYẾT LỆ

PHẠM THỊ BẠCH NHUNG

TRẦN THỊ MINH THƯ

TRƯƠNG THỊ TIỀU

LÊ PHI PHƯỢNG

LÊ THỊ QUÝ VÂN

TẠ THỊ ÁNH LUYÊN

BN TNTC

HUỲNH THỊ THẮM

TRẦN NGỌC HÀ

PHẠM HỒNG HẠNH

1618

1258

1655

1617

1568

1605

1595

2870

2688

1474

84 N

1584

2874

14 S

2208

2748

39 S

2656

1639

1642

2819

Thứ: SÁU 

Ngày: 20/06/2014 


